
SBOM PN Part English name Part Vietnamese name
Đơn giá bán lẻ 

(VNĐ chưa VAT)

SVC60001966 Engine oil 0W20 3.8L DẦU ĐỘNG CƠ 0W20 (3.8L) 701,000                 

SVC60000413 Transmission oil, CVT 1L DẦU HỘP SỐ CVT 401,000                 

SVC60001751 Engine oil 0W20 1L DẦU ĐỘNG CƠ 0W20 (1L) 185,000                 

SVC60001743 Engine coolant NƯỚC LÀM MÁT IMTC 438,000                 

SVC60001744 Brake Fluid - AS DẦU PHANH IMTC 267,000                 

CHS60000135 NUT,WHL ỐC TẮC KÊ 36,000                   

SVC60000568 FUSE,30 A CẦU CHÌ 30A 36,000                   

SVC60000570 FUSE,2 A CẦU CHÌ 2A 113,000                 

SVC60000686 RING,CM/SHF SPKT OIL SEAL PHỚT ĐẦU TRỤC CAM 159,000                 

SVC60000699 PAN,LWR OIL ĐÁY CÁC TE DƯỚI 811,000                 

SVC60000701 BALANCER,CR/SHF PU LY TRỤC CƠ 1,134,000              

SVC60000709 VALVE,INT XU PÁP HÚT (D) 150,000                 

SVC60000710 ROD,CONN TAY BIÊN (D) 933,000                 

PWT60000278 BELT,W/PMP & A/C CMPR & GEN DÂY CU ROA MÁY PHÁT (1.8) 284,000                 

SVC60000733 INJECTOR,M/PORT FUEL KIM PHUN NHIÊN LIỆU (D) 1,029,000              

SVC60000749 SPARK PLUG,GAS ENG IGN BU GI ĐÁNH LỬA 286,000                 

SVC60000828 SEAL,CR/SHF FRT OIL PHỚT ĐẦU TRỤC CƠ 366,000                 

PWT60000015 SENSOR,HTD OXY (POST- CẢM BIẾN Ô XY KHÍ XẢ 1,565,000              

SVC60000825 PUMP,OIL(W/SCRN) BƠM NHIÊN LIỆU 4,750,000              

PWT60000289 ENGINE,GASOLINE (SERV NEW) ĐỘNG CƠ XĂNG 68,911,000            

BIN60000051 STARTER, MÁY ĐỀ (14KW) 3,536,000              

SVC60000852 GASKET KIT,CYL HD BỘ GIOĂNG ĐẠI TU (G) 3,351,000              

SVC60000869 MODULE,ENG CONT (W/ 2ND M MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 10,575,000            

SVC60000874 OIL, FILTER LỌC DẦU 222,000                 

SVC60000875 INDICATOR,OIL LVL QUE THĂM DẦU (G) 61,000                   

SVC60000881 PUMP,WSWA BƠM NƯỚC RỬA KÍNH 390,000                 

SVC60000887 MOUNT,FRT STRUT BÁT BÈO GIẢM XÓC TRƯỚC 443,000                 

SVC60000890 BULB,HDLP BÓNG ĐÈN PHA 188,000                 

SVC60000891 BULB,FRT FOG LP BÓNG ĐÈN GẦM 388,000                 

SVC60000892 BULB,STOP & T/SIG & RR SI MKR  BÓNG ĐÈN XI NHAN VÀ KÍCH THƯỚC PHÍA SAU 22,000                   

SVC60000894 BULB,RR FOG BÓNG ĐÈN GẦM 22,000                   

SVC60000895 BULB,T/SIG BÓNG ĐÈN XI NHAN 35,000                   

SVC60000899 HUB,FRT WHL MOAY Ơ TRƯỚC 878,000                 

SVC60000900 MODULE KIT,F/TNK F/PMP (W/O BƠM NHIÊN LIỆU 4,270,000              

EEP60000344 MODULE,BODY CONT HỘP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN (BCM) 6,571,000              

SVC60000910 ROTOR,FRT BRK (CTD) ĐĨA PHANH TRƯỚC 1,139,000              

SVC60000911 BEARING,FRT WHL BI MOAY Ơ TRƯỚC 766,000                 

SVC60000912 HUB,RR WHL(W/BRG) MOAY Ơ BÁNH SAU (CÓ Ổ BI) 2,406,000              

BIW60000351 MIRROR,I/S RR VIEW GƯƠNG TRONG XE (ĐIỆN TỬ) 323,000                 

SVC60000949 FUSE,30 A CẦU CHÌ 30A 91,000                   

SVC60000950 FUSE,25 A CẦU CHÌ 25A 82,000                   

SVC60000984 FUSE,60 A CẦU CHÌ 60A 94,000                   

SVC60000985 FUSE,50 A CẦU CHÌ 50A 94,000                   

SVC60000986 FUSE,40 A CẦU CHÌ 40A 94,000                   

SVC60000987 FUSE,30 A CẦU CHÌ 30A 262,000                 

PWT60000367 TRANSAXLE,AUTO HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 128,340,000          

BIW60000409 CABLE,HOOD PRIM LAT REL CÁP MỞ NẮP CA PÔ 237,000                 

SVC60000340 RADIATOR, KÉT NƯỚC 5,048,000              

SVC60000632 PAD KIT,FRT DISC BRK MÁ PHANH TRƯỚC 1,466,000              

BEX60000201 CAMERA ASM-RR VIEW DRVR CAMERA THÔNG TIN CHO NGƯỜI LÁI VỀ HÌNH CHIẾU HẬU 2,737,000              

SVC60000672 COMPRESSOR KIT,A/C LỐC ĐIỀU HÒA (1.8) 8,896,000              

SVC60000673 STRUT,FRT SUSP GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI 2,041,000              

SVC60000674 STRUT,FRT SUSP GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI 2,041,000              

SVC60000675 ABSORBER,RR SHK GIẢM XÓC SAU 1,212,000              

CHS60000658 WHEEL,15X6 LA ZĂNG BẢN BASE 4,509,000              

SVC60000812 GEAR,RACK & PINION STRG THƯỚC LÁI 6,759,000              

EEP60000681 SPEAKER,RDO FRT S/D LOA CỬA TRƯỚC 295,000                 

SVC60000824 MIRROR,O/S RR VIEW (W/O CVR) GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE 3,726,000              

BIW60000682 ROD,HOOD HOLD OPEN THANH CHỐNG NẮP CA PÔ 94,000                   

SVC60000831 PANEL,RF NÓC XE 3,675,000              

EEP60000686 GENERATOR, MÁY PHÁT 7,077,000              

EEP60000761 BATTERY, ẮC QUY 2,555,000              

BIN60000767 AIRBAG,I/P TÚI KHÍ NGƯỜI LÁI 4,683,000              

CHS60000769 HOSE,A/C CNDSR ỐNG CAO ÁP ĐIỀU HÒA 1,603,000              

BIN60000783 WHEELASM-STRG VÔ LĂNG LÁI, BẢN BASE, PLUS (DK48) 2,072,000              

SVC60001397 CARPET,FLR PNL THẢM LÓT SÀN XE 1,673,000              

EEP60000870 DISPLAY,DRVR INFO MÀN HÌNH HIỂN THỊ THÔNG TIN LÁI XE (LS) 11,999,000            



SVC60001414 PANEL,HDLNG TR LA PHÔNG TRẦN 3,211,000              

EEP60000880 CLUSTER,INST BẢNG ĐỒNG HỒ TÁP LÔ 7,186,000              

BEX60000897 HEADLAMP, ĐÈN PHA TRÁI, BẢN BASE, PLUS (DK48) 3,970,000              

BEX60000899 HEADLAMP, ĐÈN PHA TRÁI, BẢN FULL (DL48) 7,940,000              

SVC60001426 KEY,DR LK & IGN LK(UNCODED) CHÌA KHÓA ĐIỆN (CHƯA MÃ HÓA) 344,000                 

SVC60001428 KEY,DR LK & IGN LK FLDG (W/ CHÌA KHÓA ĐIỆN & KHÓA CỬA 1,109,000              

BIN60000962 AIRBAGASM-STRGWHL TÚI KHÍ Ở VÔ LĂNG (MÀU ĐEN) 4,589,000              

BEX60000963 FADIL LETTERING CHỮ FADIL 178,000                 

BEX60000968 WINDSHIELD ASM-.            KÍNH CHẮN GIÓ, BẢN BASE, PLUS (DK48) 5,672,000              

BEX60000969 WINDSHIELD ASM-.            KÍNH CHẮN GIÓ, BẢN FULL (DL48) 5,934,000              

BEX60000970 WINDOW ASM-RR  KÍNH HẬU 2,414,000              

SVC60001450 MOTOR,P/S ASST MÔ TƠ TRỢ LỰC LÁI 4,781,000              

SVC60000496 CONDENSER,A/C GIÀN NÓNG (D) 5,054,000              

EEP60001323 ANTENNA,RDO CẦN ĂNG TEN 143,000                 

BIW60001348 WINDOW,RR S/D KÍNH CỬA SAU PHẢI 694,000                 

BIW60001349 WINDOW,RR S/D STA KÍNH CHẾT CỬA SAU TRÁI 234,000                 

SVC60001100 LINK,FRT STAB SHF RÔ TUYN CÂN BẰNG TRƯỚC 267,000                 

CHS60001378 TIRE-FRT&RR LỐP XE TRƯỚC SAU 2,363,000              

CHS60001394 WHEEL,14X4 COMPACT SPA LA ZĂNG BÁNH DỰ PHÒNG 1,364,000              

SVC60001125 ELEMENT,A/CL LÕI LỌC GIÓ MÁY 242,000                 

SVC60001126 CABLE,A/TRNS RANGE SEL LVR DÂY ĐI SỐ TỰ ĐỘNG 540,000                 

PWT60001459 CAP,F/TNK FIL NẮP BÌNH XĂNG 300,000                 

SVC60001179 MOTOR,BLO MÔ TƠ QUẠT GIÓ ĐIỀU HÒA (AT) 2,733,000              

SVC60001211 ROD,STRG LNKG OTR TIE RÔ TUYN LÁI NGOÀI TRÁI 881,000                 

SVC60001212 ROD,STRG LNKG OTR TIE RÔ TUYN LÁI NGOÀI PHẢI 881,000                 

SVC60001213 BOOT KIT,S/GR CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI 265,000                 

SVC60001214 ROD KIT,STRG LNKG INR TIE RÔ TUYN LÁI TRONG 970,000                 

SVC60001215 ROD,FRT S/D LK CYL THANH ĐẨY TRỤ KHÓA CỬA TRƯỚC 23,000                   

SVC60001706 CRADLE,DRIVETRAIN & FRT SUSP GIÁ ĐỠ ĐỘNG CƠ 7,303,000              

SVC60001222 AXLE,RR CẦU SAU 5,915,000              

EEP60001490 HORN,SINGLE (HIGH NOTE) CÒI ĐƠN (ÂM CAO) 328,000                 

SVC60001229 TANK,FUEL THÙNG XĂNG 3,844,000              

CHS60001492 WRENCH,WHL DỤNG CỤ THÁO LẮP BÁNH XE 113,000                 

SVC60001247 CABLE,TEMP CONT CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ ĐIỀU HÒA 101,000                 

SVC60001248 SENSOR,RR WHL SPD CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH SAU (ABS) 424,000                 

SVC60001253 MOTOR,WSW MÔ TƠ GẠT MƯA TRƯỚC 1,514,000              

SVC60001254 TRANSMISSION,WSW THANH TRUYỀN GẠT MƯA 1,167,000              

SVC60001255 BLADE,WSW CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI 238,000                 

SVC60001256 ARM,WSW TAY GẠT MƯA TRÁI 262,000                 

SVC60001257 BLADE,WSW CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI 173,000                 

SVC60001258 ARM,WSW TAY GẠT MƯA TRÁI 272,000                 

SVC60001259 BLADE,R/WDO WPR CHỔI GẠT MƯA SAU 146,000                 

SVC60001260 ARM,R/WDO WPR TAY GẠT MƯA KÍNH SAU 131,000                 

SVC60001262 MOTOR,FRT S/D WDO REG MÔ TƠ NÂNG KÍNH TRƯỚC TRÁI 1,852,000              

SVC60001263 MOTOR,FRT S/D WDO REG MÔ TƠ NÂNG KÍNH SAU TRÁI 811,000                 

SVC60001264 MOTOR,FRT S/D WDO REG MÔ TƠ NÂNG KÍNH TRƯỚC, SAU PHẢI 811,000                 

SVC60001265 CONNECTOR,WSWA PUMP HOSE ĐẦU NỐI ĐƯỜNG ỐNG BƠM NƯỚC RỬA KÍNH CHẮN GIÓ 23,000                   

SVC60001266 HOSE,R/WDO WA PUMP ỐNG BƠM NƯỚC RỬA KÍNH SAU 34,000                   

SVC60001267 SEAL,WSWA SOLV CNTNR FIL GIOĂNG ỐNG NẠP BÌNH CHỨA NƯỚC RỬA KÍNH CHẮN GIÓ 33,000                   

CHS60001502 WHEEL,15X6 LA ZĂNG BẢN FULL, PLUS 4,593,000              

BIN60001503 COVER,I/P OTR TR ỐP TÁP LÔ PHẢI 70,000                   

BIN60001504 COVER,I/P OTR TR ỐP TÁP LÔ PHẢI 70,000                   

BIN60001505 PLATE,I/P CSTR TR TẤM TRANG TRÍ ĐỒNG HỒ TÁP LÔ 23,000                   

SVC60001308 ACTUATOR,O/S RR VIEW MIR INR MÔ TƠ ĐIỀU CHỈNH MẶT GƯƠNG 298,000                 

SVC60001310 GASKET,O/S RR VIEW MIR PHỚT LÀM KÍN, GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI SAU TRÁI 190,000                 

BEX60001578 COVER,O/S RR VIEW MIR HSG ỐP GƯƠNG NGOÀI TRÁI 536,000                 

SVC60001312 GASKET,O/S RR VIEW MIR PHỚT LÀM KÍN, GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI SAU TRÁI 190,000                 

BEX60001579 COVER,O/S RR VIEW MIR HSG ỐP GƯƠNG NGOÀI PHẢI 536,000                 

EEP60001523 CABLE,DIGITAL RDO ANTENNA CÁP ĂNG TEN RADIO KỸ THUẬT SỐ 483,000                 

SVC60001313 BRACKET,T/SIG SW GIÁ BẮT CÔNG TẮC XI NHAN 218,000                 

BIN60001524 LENS,CTR CTSY LP CÁC GƯƠNG,ĐÈN TRẦN Ở GIỮA 54,000                   

BIN60000203 SHADE ASM-LUGG CHE NẮNG HÀNH LÝ (MÀU ĐEN) 656,000                 

CHS60001526 STOP,FRT SUSP MT RBND BPR BỘ LẮP KHUNG TREO PHÍA TRƯỚC 82,000                   

PWT60001527 BRACKET,A/TRNS RANGE SEL GIÁ ĐỠ CÁP CHUYỂN SỐ 54,000                   

BIN60001535 COVER,F/SEAT CUSH OTR FIN NẮP ĐẬY, LỚP HOÀN THIỆN NGOÀI ĐỆM GHẾ TRƯỚC TRÁI 197,000                 

BIN60001537 COVER,F/SEAT CUSH OTR FIN NẮP ĐẬY, LỚP HOÀN THIỆN NGOÀI ĐỆM GHẾ TRƯỚC PHẢI 199,000                 

SVC60001317 KNOB,R/SEAT LAT TAY NẮM ĐIỀU CHỈNH KHÓA GHẾ SAU 30,000                   

SVC60001318 FRAME,R/SEAT BK KHUNG LƯNG GHẾ SAU TRÁI 1,120,000              

SVC60001319 FRAME,R/SEAT BK KHUNG LƯNG GHẾ SAU PHẢI 2,166,000              

BIN60001542 HANDLE,F/SEAT VERT ACTR CẦN ĐIỀU CHỈNH GHẾ THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG 135,000                 



SVC60001322 PLATE,RR S/D A/RST SW MT TẤM LẮP CÔNG TẮC TỰA TAY CỬA SAU PHẢI 157,000                 

SVC60001323 PLATE,RR S/D A/RST SW MT TẤM LẮP CÔNG TẮC TỰA TAY CỬA SAU TRÁI 157,000                 

SVC60001324 BAFFLE,RAD AIR UPR BỘ TIÊU ÂM, PHÍA TRÊN ĐƯỜNG NẠP KHÍ BỘ TẢN NHIỆT 249,000                 

BIN60001549 STRIKER,I/P COMPT DR LAT CHỐT KHÓA CỬA NGĂN CHỨA TRÊN BẢNG TÁP LÔ 206,000                 

BIN60001550 PLATE,I/P CSTR UPR TR XƯƠNG ỐP ĐỒNG HỒ TÁP LÔ 155,000                 

BIN60001551 SEAL,I/P TR PAD GIOĂNG TẤM ỐP TÁP LÔ 38,000                   

BIN60001552 GUIDE,I/P LOC DẪN HƯỚNG, VỊ TRÍ BẢNG TÁP LÔ 48,000                   

BIN60001554 FRAME,I/P COMPT DR OPG KHUNG CỐP PHỤ 227,000                 

SVC60001326 PLATE,I/P SW TR ỐP CHUYỂN KHẨU ĐỘ 84,000                   

SVC60001327 STOP,I/P COMPT DR DỪNG, CỬA KHOANG BẢNG TÁP-LÔ 14,000                   

SVC60001328 HINGE,I/P COMPT DR BẢN LỀ, CỬA NGĂN CHỨA TRÊN BẢNG TÁP LÔ 51,000                   

SVC60001329 PIN,I/P COMPT HGE CHỐT BẢN LỀ KHOANG CHỨA TRÊN TÁP LÔ 27,000                   

SVC60001330 COVER,I/P STRG COL LWR TR ỐP CỌC LÁI DƯỚI (LS) 187,000                 

PWT60001555 SHIELD,EXH FRT U/B HT TẤM CÁCH NHIỆT BÊN DƯỚI GẦM XE PHÍA TRƯỚC ỐNG XẢ 241,000                 

PWT60001556 SHIELD,EXH RR U/B HT TẤM CÁCH NHIỆT BÊN DƯỚI GẦM XE PHÍA SAU ỐNG XẢ 191,000                 

CHS60001559 LEVER,JK MÓC MỞ LỐP 30,000                   

CHS60001560 SCREWDRIVER, TUỐC-NƠ-VÍT, 31,000                   

EEP60001569 SWITCHASM-DRJAMB CÔNG TẮC CỬA 24,000                   

SVC60001344 BRACKET,ENG WRG HARN (TO GIÁ ĐỠ BÓ DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ 60,000                   

SVC60001345 SHAFT KIT,REV IDLER GR BÁNH RĂNG TRỤC A SỐ LÙI 174,000                 

SVC60001348 ARM REV SHFT FORK CÀNG GẠT CHUYỂN SỐ LÙI 243,000                 

SVC60001349 LEVER,REV SHFT CẦN CHUYỂN SỐ LÙI 107,000                 

SVC60001352 RELAY,ACSRY TIME DELAY RƠ LE KHOANG ĐỘNG CƠ 74,000                   

PWT60001574 GASKET,EXH SYS RR PHỚT HỆ THỐNG KHÍ XẢ SAU 48,000                   

BIW60001575 STUD,L/GATE STRUT(L/GATE SI) BU GIÔNG BẮT THANH CHỐNG CỬA NÂNG SAU XE 16,000                   

SVC60001355 RELAY, RƠ LE 56,000                   

BEX60001577 LAMPASM-FRTSIT/SIG ĐÈN TÍN HIỆU XI NHAN 85,000                   

CHS60001578 EYE,FRT TOW MÓC KÉO XE PHÍA SAU 164,000                 

PWT60001593 GASKET,CLU M/CYL HOLE CVR GIOĂNG TẤM ĐẬY LỖ XI LANH TỔNG LY HỢP 79,000                   

SVC60001360 STRAP,RAD SURGE TK OTLT KẸP CÁP ẮC QUY 13,000                   

SVC60001361 VALVE,A/C REFRIG HIGH PRESS LÕI VAN PHỤ TRỢ LÀM LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 40,000                   

SVC60001362 VALVE,A/C REFRIG LOW PRESS LÕI VAN PHỤ TRỢ LÀM LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 18,000                   

SVC60001365 GUIDE,REV SHFT SHF DẪN HƯỚNG TRỤC CHUYỂN SỐ LÙI 236,000                 

SVC60001366 CANISTER,EVAP EMIS HỘP XĂNG THỪA 1,044,000              

SVC60001367 CANISTER,EVAP EMIS HỘP XĂNG THỪA 845,000                 

SVC60000660 LINER,FRT W/H CHẮN BÙN LÒNG VÈ BÁNH TRƯỚC PHẢI, MIẾNG SAU 203,000                 

SVC60001777 APPLIQUE,RR CLSR CTR TẤM ỐP GIỮA PHÍA SAU 361,000                 

SVC60000976 RETRACTOR,R/CTR SEAT BELT DÂY ĐAI AN TOÀN Ở GHẾ GIỮA PHÍA SAU 1,038,000              

SVC60000845 HEAD,CYL(W/VLV) MẶT MÁY 19,986,000            

SVC60001799 FAN,ENG COOL QUẠT KÉT NƯỚC 3,782,000              

CHS60000198 MODULE ASM-TRANS CONT (W/O TCM 11,586,000            

SVC60000679 GUIDE,FRT BPR FASCIA GIÁ ĐỠ CẢN TRƯỚC PHẢI 35,000                   

CHS60001099 HEAD ASM-FRT HORIZ SUSP CỤM GIÁ ĐỠ ĐỘNG CƠ 7,895,000              

SVC60000636 MOUNT,ENG CHÂN MÁY TRƯỚC PHẢI 1,411,000              

PWT60000296 TUBE,PCV ĐƯỜNG ỐNG VAN KIỂM SOÁT ÁP SUẤT 589,000                 

BIN60001509 APPLIQUE,I/P LWR TR PLT TẤM ỐP TRANG TRÍ PHÍA DƯỚI BẢNG TÁP LÔ 259,000                 

EEP60001126 HARNESS,I/P WRG BÓ DÂY ĐIỆN TÁP LÔ 12,311,000            

PWT60000274 WASHER,FRT WHL DRV SHF VÒNG ĐỆM BÁN TRỤC TRƯỚC 24,000                   

BEX60000610 EXTENSION,AIR INL GRL PNL TẤM LƯỚI HÚT GIÓ KÉO DÀI 64,000                   

BIN60001553 PANEL,I/P LWR TR TẤM PANEL PHÍA DƯỚI TÁP LÔ 1,062,000              

BIN60001508 COMPARTMENT,I/P KHOANG CHỨA TRÊN TÁP LÔ 498,000                 

BEX60001173 BOLT,L/GATE SI APLQ ĐINH TÁN ỐP ĐẬY Ở GIỮA PHÍA SAU 12,000                   

BIW60000007 RAIL,RF INR SI RAY SƯỜN MÁI PHÍA TRONG 420,000                 

BIW60000684 PANEL,RF TẤM MÁI 3,785,000              

BIN60001019 CUSHION,R/SEAT BK LƯNG GHẾ SAU (MÀU ĐEN) 5,890,000              

BIN60000856 CARPET,FLR PNL THẢM ỐP SÀN (MÀU ĐEN) 1,584,000              

CHS60001376 TIRE,SPA LỐP DỰ PHÒNG 1,691,000              

CHS60000630 JACK KÍCH 599,000                 

SVC60000348 RETAINER,CM/SHF CVR BOLT BỘ PHẬN KẸP, XU PÁP ỐNG THÔNG HƠI ĐỘNG CƠ 101,000                 

SVC60000494 LABEL,A/C REFRIG & FAN BL TEM CẢNH BÁO VỀ GA ĐIỀU HÒA & QUẠT LÀM MÁT 24,000                   

SVC60000337 PIPE,FUEL FEED ỐNG ĐỔ NHIÊN LIỆU 1,004,000              

SVC60000538 PIPE,EVAP EMIS ỐNG NHIÊN LIỆU BAY HƠI 739,000                 

SVC60000700 SENSOR,CR/SHF POSN CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC KHUỶU 699,000                 

SVC60000624 CLIP,FUEL FEED FRT PIPE KẸP GIỮ ỐNG CẤP NHIÊN LIỆU PHÍA TRƯỚC 45,000                   

SVC60001101 SPRING,RR COIL LÒ XO TRỤ PHÍA SAU 599,000                 

SVC60000634 BRACKET,ENG MT GIÁ ĐỠ LẮP ĐỘNG CƠ 1,405,000              

SVC60000727 SENSOR,ENG OIL PRESS CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU ĐỘNG CƠ 888,000                 

SVC60000816 GUIDE,TMG CHAIN DẪN HƯỚNG XÍCH CAM 285,000                 

SVC60000855 PAN,UPR OIL ĐÁY CÁC TE TRÊN 3,525,000              

SVC60000872 PUMP,VAC BƠM CHÂN KHÔNG 2,641,000              



SVC60000859 MOLDING,W/S GARN NẸP KÍNH CHẮN GIÓ (MÀU XÁM) 314,000                 

SVC60000948 CABLE,BAT POS CÁP, DƯƠNG ẮC QUY 1,435,000              

SVC60000898 BULB,FRT SI T/SIG LP BÓNG ĐÈN XI NHAN TRƯỚC 23,000                   

SVC60000977 SPRING,FRT COIL LÒ XO TRỤ PHÍA TRƯỚC 715,000                 

SVC60001385 PEDAL,BRK & ACCEL & CLU(W BÀN ĐẠP PHANH VÀ GA 4,297,000              

SVC60001387 WHEEL,14X5 BÁNH XE DỰ PHÒNG, 14X5 1,482,000              

SVC60000932 SENSOR,A/C REFRIG PRESS CẢM BIẾN ÁP SUẤT CHẤT LÀM LẠNH ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 691,000                 

SVC60001076 FILTER,A/TRNS FLUID LỌC DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 318,000                 

SVC60001297 CLIP,FUEL FEED PIPE KẸP ỐNG CẤP NHIÊN LIỆU 17,000                   

SVC60001455 HARNESS,ENG WRG BÓ DÂY ĐIỆN ĐỘNG CƠ 11,056,000            

SVC60001462 SEAL,A/C EVPR INL TUBE GIOĂNG ỐNG GA RA TỪ GIÀN LẠNH ĐIỀU HÒA 23,000                   

SVC60001467 RAIL,M/PORT F/INJN FUEL ỐNG NHIÊN LIỆU PHUN ĐA ĐIỂM 4,075,000              

SVC60001475 BODY,THROT (W/ SENT) BƯỚM GA (CÓ CẢM BIẾN) 3,292,000              

SVC60001484 ARM,VLV RKR MỎ CÒ XU PÁP 76,000                   

SVC60001707 SENSOR,KNOCK CẢM BIẾN KÍCH NỔ ĐỘNG CƠ 437,000                 

SVC60001785 CABLE,USB DATA CÁP USB 352,000                 

SVC60001789 CABLE,MODE CONT CÁP ĐIỀU KHIỂN CHẾ ĐỘ 96,000                   

SVC60001802 SWITCH,O/S R/CON RR VIEW CÔNG TẮC ĐIỀU KHIỂN TỪ XA GƯƠNG CHIẾU HẬU PHÍA NGOÀI 512,000                 

BEX60000825 MOTOR,R/WDO WPR MÔ TƠ GẠT MƯA SAU 1,233,000              

BIW60000839 RAIL,F/CMPT SI XƯƠNG DỌC ĐẦU XE PHẢI 4,922,000              

SVC60001570 RAIL,LUGG CARR SI THANH GIÁ NÓC BÊN PHẢI 2,015,000              

SVC60000969 HOSE,A/C CNDSR ỐNG CAO ÁP ĐIỀU HÒA 1,627,000              

SVC60000970 FRAME,F/SEAT BK CUSH KHUNG LƯNG GHẾ TRƯỚC PHẢI 1,854,000              

BIN60001767 MODULE ASM-SERIAL DATA GATEWAYMÔ ĐUN CỔNG DỮ LIỆU NỐI TIẾP 860,000                 

SVC60000971 FRAME,F/SEAT BK CUSH KHUNG LƯNG GHẾ TRƯỚC TRÁI 1,854,000              

SVC60000945 RELAY,IGN RƠ LE ĐÁNH LỬA 140,000                 

CHS60001915 MODULEASM-HTR&A/CEVPR&BLOHỘP ĐIỀU HÒA BẢN BASE, PLUS 4,522,000              

SVC60000775 INSULATOR,EXH TAILPIPE TẤM CÁCH NHIỆT ĐOẠN ỐNG XẢ SAU 97,000                   

(Báo giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Để biết thông tin chính xác, xin vui lòng liên hệ trung tâm Bảo hành & Dịch vụ VinFast)


